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Tin mưa & lũ miền Bắc 

(cập nhật 24/6/2018) 

 
 Trích BÁO CÁO 

Trực ban phòng chống thiên tai ngày 25/6/2018 

 

1. Tin lũ trên sông Lô và thượng du Bắc bộ. Mực nước sông Lô tại Hà Giang 

đã đạt đỉnh là 102,91m (dưới BĐ3: 0,09m) lúc 22h00 ngày 24/6 và đang xuống 

chậm; tại Tuyên Quang đang lên nhanh. Lúc 07h00 ngày 25/6, mực nước tại Tuyên 

Quang: 20,26m (dưới BĐ1: 1,74m), tại Hà Giang: 101,59m (dưới BĐ3: 0,41m). Mực 

nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh, lúc 07h00 ngày 25/6 là 30,37m 

(trên BĐ1: 0,37m). 

Dự báo: Mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục xuống chậm. Mực nước 

trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên nhanh.  

Cảnh báo: Từ ngày 25-26/6, trên thượng lưu sông Đà sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với 

biên độ lũ từ 2-4m.  

2. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ: 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam, từ ngày 25/6 đến 

sáng ngày 27/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và trung du 

có mưa to, có nơi mưa rất  

3. Tin mưa:  Từ 19h00 ngày 23/6/2018 đến 19h00 ngày 24/6/2018, khu vực miền 

núi phía Bắc có mưa vừa, đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-

80mm (các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác), riêng tại Hà Giang và Lai Châu có mưa 

đặc biệt lớn; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

Sìn Hồ (Lai Châu) 158 mm  Bắc Quang (Hà Giang) 335 mm 

Nậm Giàng (Lai Châu) 386 mm  Vĩnh Tuy (Hà Giang) 142 mm 

Mường Lay (Điện Biên) 89 mm  Ngân Sơn (Bắc Cạn) 208 mm 

Sa Pa (Lào Cai) 114 mm  Bằng Giang (Cao Bằng) 103 mm 

Mù Cang Chải (Yên Bái) 126 mm    

Từ 19h00 ngày 24/6/2018 đến 07h00 ngày 25/6/2018, miền núi phía Bắc rải rác 

có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20-40mm, riêng tại Lai Châu, Hà Giang có mưa rất 

to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

Mường Tè (Lai Châu) 210 mm  Hà Giang (Hà Giang) 123 mm 
Sìn Hồ (Lai Châu) 137 mm  Đạo Đức (Hà Giang) 106 mm 
Nà Hừ (Lai Châu) 133 mm  Chợ Rã (Bắc Cạn) 42 mm 

Mường Lay (Điện Biên) 96 mm  Nguyên Bình (Cao Bằng) 34 mm 
Sa Pa (Lào Cai) 50 mm    
 

Từ 19h00 ngày 23/6/2018 đến 7h00 ngày 25/6/2018, miền núi phía Bắc có mưa 

vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, một số trạm có tổng lượng 



 

mưa lớn hơn như: 

Sìn Hồ (Lai Châu) 295 mm  Sa Pa (Lào Cai) 164 mm 
Nậm Giàng (Lai Châu) 463 mm  Hà Giang (Hà Giang) 236 mm 
Nà Hừ (Lai Châu) 323 mm  Bắc Quang (Hà Giang) 338 mm 
Mường Lay (Điện Biên) 185 mm  Ngân Sơn (Bắc Cạn) 210 mm 

 

4. Mức nước sông: 

Mực nước sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 25/6, mực nước tại 

Hà Nội có khả năng ở mức 2,34m. 

Dự báo: Mực nước sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 26/6 

mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,9m. 

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh 

hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 25/6, mực nước tại Phả Lại là 0,49m. 

Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do 

ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 25/6, mực nước sông Thái Bình tại Phả 

Lại có khả năng ở mức 1,0m. 

5. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN  

Tên hồ Thời gian Htl (m) Hhl (m) 
Qvào 

(m3/s) 

Qra 

(m3/s) 

HCP(m) 

(từ 15/6 ÷ 19/7) 

Bản Chát 7h 24/6 455,85 369,95 1.894,8 0 475,0 
25/6 463,67 370,00 2.352 0 

Huội Quảng 7h 24/6 369,91 192,06 305,8 169 370,0 
25/6 369,88 194,51 384,8 448 

Lai Châu 7h 24/6 283,37 203,88 2.538 1.281 295,0 
25/6 288,28 202,07 7.253 434 

Sơn La 7h 24/6 192,19 112,97 3.385 1.579 200 
25/6 194,60 114,69 6.820 987 

Hòa Bình 7h 24/6 106,51 13,02 2.430 1.764 105,0 
25/6 106,52 13,37 794 2362 

Tuyên 

Quang 
7h 

24/6 93,78 47,51 1.160 0 
105,2 

25/6 96,66 50,57 1.987 686 

Thác Bà 7h 24/6 48,07 20,95 0 0 56,0 
25/6 48,05 23,13 0 0 

Công ty Thủy điện Hòa Bình đã có công văn số 655/TĐHB-KTAT ngày 

20/6/2018 về việc lập kế hoạch hạ thấp mực nước hồ Hòa Bình trong thời kỳ lũ sớm, 

trong đó sẽ tăng cường phát điện tối đa các tổ máy và phối hợp với nhà máy thủy 

điện Sơn La điều tiết lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình từ ngày 21-25/6/2018 nhỏ 

hơn mức 2.100 m3/s và từ ngày 26-30/6/2018 nhỏ hơn mức 2.400 m3/s. 

6. THIỆT HẠI DO MƯA LŨ, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI  

- 07 người chết, 12 người mất tích, 05 người, chủ yếu ở Lai Châu. 

- Các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng gây ách tắc giao thông: quốc lộ 4D, 279 từ Lào 

Cai đi Lai Châu; tỉnh lộ 128 đoạn Chăn Nưa - Sìn Hồ qua xã Làng Mô, đường Làng 

Mô - Tủa Sín Chải, đường Mường Mô - Mường Tè. 



 

Tổng thiệt hại ước tính hơn 76,6 tỷ đồng (Hà Giang: 10 tỷ đồng, Lai Châu: 

60 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,4 tỷ đồng, Lào Cai: 6,3 tỷ đồng). 

Một số hình ảnh lũ lớn 23-25/6/2018 tại Lai Châu & Hà Giang 

 

 

 



 

 

 



 

 

(Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai)  




